
STT

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng
- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Ngày,tháng, năm sinh
- Số CCCD

- Nghề nghiệp
- Nơi làm việc
- Nhóm, ngạch,
- Bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân
- Nơi ở hiện nay của bản thân
- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân
- Dân tộc
- Tôn giáo

- Học vấn, CMKT 
- Ngoại ngữ
- Đảng, đoàn

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 
nghiệp

- Khen 
thưởng
- Kỷ luật
- Sức khỏe

Ghi chú

1

HỒ ĐĂNG NHẬT HUY
Hồ Đặng Nhật Huy
08/03/2004
075204001244

Sinh viên
TP.HCM

Tổ 5-Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 5-Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Công Nghiệp -TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Phật

ĐH Công Nghiệp
Quản lý đất đai

Không
Đoàn viên

Hồ Đăng Nhạn 1976 Buôn bán
Nguyễn Thị Nhơn 1979 Buôn bán

2

HOÀNG ANH KHOA
Hoàng Anh Khoa
03/10/2007
075207021611

Tự do
Ấp 1- Sông Ray

Tổ 1-Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 1-Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-TC

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Hoàng Văn Á 1971 Tài xế
Trần Lê Linh Thảo 1975 Hớt tóc

3

NGUYỄN THÀNH TRUNG
Nguyễn Thành Trung
29/06/2003
075203009735

Sinh viên
Trà Vinh

Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Trà Vinh

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Phật

ĐH Trà Vinh
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Thanh 1970 Buôn bán
Nguyễn Thị Sử 1969 Buôn bán

4

VI QUỐC VIỆT
Vi Quốc Việt
09/01/2006
075206023618

Sinh viên
Đồng Nai

Tổ 11-Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 11-Ấp 1-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
Cắt gọt kim loại

Không
Đoàn viên

Vi Văn Trinh 1986 Làm rẫy
Hứa Thị Huyền 1986 Làm rẫy

5

VÕ XUÂN HẬU
Võ Xuân Hậu
14/04/2006
075206013294

Gara ô tô
Ấp 5 - Sông Ray

Tổ 15 - Ấp 1 - Sông Ray  - Đồng Nai
Tổ 15 - Ấp 1 - Sông Ray  - Đồng Nai
Ấp 5- Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

10/12
Không
Không

Đoàn viên

Võ Văn Năm 1968 Làm rẫy
Lê Thị Ngọc Mai 1973 Làm rẫy

6

VI HOÀNG THANH THÁI
Vi Hoàng Thanh Thái
16/11/2006
075206023243

Sinh viên
Đồng Nai

Tổ 1 - Ấp 2- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 1 - Ấp 2- Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
Công nghệ thông tin

Không
Đoàn viên

Vi Văn Y 1979 Làm rẫy
Tô Thị Lèn 1981 Công nhân

7

VI ĐÌNH NHẬT
Vi Đình Nhật
14/11/2004
075204022266

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Điện Lực - TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

CĐ Điện lực
Không
Không

Đoàn viên

Vi Văn Bé 1983 Làm rẫy
Phùng Thị Dụng 1985 Công nhân

8

LÝ HUY HOÀNG
Lý Huy Hoàng
23/11/2007
075207007955

Công nhân
Trảng Bom

Tổ 2-Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 2-Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai
Trảng Bom-Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

10/12
Không
Không

Đoàn viên

Lý Văn Phẩm 1983 Làm rẫy
Chu Thị Hoa 1985 Làm rẫy

9
HOÀNG ĐỨC QUANG
19/06/2002
075202006773

Công nhân
Bình Dương

Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai
Bình Dương

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng
 Không

8/12
Không
Không

Đoàn viên

Hoàng Thí Dòn 1974 Làm rẫy
Chu Thị Bính 1974 Làm rẫy

10

SƠN HOÀNG ANH
Sơn Hoàng Anh
10/10/2006
075206011454

Sinh viên
Đồng Nai

Tổ 6 - Ấp 2 - Sông Ray  - Đồng Nai
Tổ 6 - Ấp 2 - Sông Ray  - Đồng Nai
Trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

CĐ Kỹ thuật ĐN
Không
Không

Đoàn viên

Sơn Hải 1972 Làm rẫy
Lê Thị Phượng 1978 Làm rẫy
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11

HOÀNG CÔNG CHÍNH
Hoàng Công Chính
01/05/2007
075207005871

Tự do
Ấp 2-Sông Ray

Tổ 3-Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 3-Ấp 2-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Hoàng Văn Đạt 1978 Làm rẫy
Phạm Thị Vân 1981 Làm rẫy

12

NGUYỄN BÌNH AN
Nguyễn Bình An
10/10/2007
075207009270

Tự do
Ấp 3-Sông Ray

Tổ 3-Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 3-Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-Phật

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Thị Kim Thắm 1985 Làm thuê

13

VI VĂN TƯ
Vi Văn Tư
17/01/2006
075206010741

Sinh viên
TPHCM

345 Tổ 12-Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
345 Tổ 12-Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức - TPHCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng - Không

CĐ Công Nghệ TĐ
Kinh doanh thương mại

Không
Đoàn viên

Vi Văn Bạ 1970 Làm rẫy
Vi Thị Dịp 1963 Làm rẫy

14
LƯU VĂN CHIẾN
28/10/2003
075203016886

Công nhân
Vũng Tàu

Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Vũng Tàu

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng
 Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Lưu Văn Huấn 1980 Làm rẫy
Vi Thị Hội 1982 Công nhân

15

MÃ VĂN HOÀI LONG
Mã Văn Hoài Long
17/08/2004
075204019520

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ BC Công Nghệ và Quản
Trị Doanh Nghiệp TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

CĐ CN&QTDN
Không
Không

Đoàn viên

Mã Văn Phê 1982 Làm rẫy
Đàm Thị Biên 1981 Làm rẫy

16

VI VĂN CƯỜNG
Vi Văn Cường
07/12/2004
075204018717

Tự do
Ấp 3- Sông Ray

Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Vi Văn Chung 1983 Làm rẫy
Lý Thị Pe 1983 Làm rẫy

17

BÙI XUÂN QUYÊN
Bùi Xuân Quyên
10/08/2002
075202012469

Tự do
Ấp 3- Sông Ray

Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

CĐ Việt Mỹ
Không
Không

Đoàn viên

Bùi Hưng Nguyên 1973 Làm rẫy
Hồ Thị Thủy 1977 Làm rẫy

18

BÙI THÁI TOẢN
Bùi Thái Toản
02/06/2006
075206010385

Làm rẫy
Ấp 3-Sông Ray

Tổ 5 - Ấp 3 - Sông Ray  - Đồng Nai
Tổ 5 - Ấp 3 - Sông Ray  - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Bùi Thái Tình 1980 Làm rẫy
Đỗ Thị Loan 1981 Làm rẫy

19

PHÙNG THANH THẢO
Phùng Thanh Thảo
20/04/2007
075207021803

Tự do
Ấp 3-Sông Ray

69 Tổ 1-Ấp 3-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 1- Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Phùng Văn Thắng. 1985. Làm rẫy
Lương Thị Phệ. 1987. Làm rẫy

20

PHẠM LÊ QUỐC HUY
Phạm Lê Quốc Huy
28/11/2006
075206023734

Tự do
Ấp 3 - Sông Ray

Ấp 3 - Sông Ray  - Đồng Nai
Ấp 3 - Sông Ray  - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-TC

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Phạm Văn Đức 1979 Làm rẫy
Lê Uyên Vy 1983 Làm rẫy

21

NGUYỄN MINH TUẤN
Nguyễn Minh Tuấn
30/06/2004
075204000933

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 4-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 4-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-Phật

CĐ Cao Thắng
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Chí 1978 Làm rẫy
Lê Thị Hồng Vinh 1980 Làm rẫy



22

TRẦN GIA KIỆT
Trần Gia Kiệt
25/10/2007
075207013006

Tự do
Ấp 4-SR

175 Tổ 4-Ấp 4-Sông Ray- Đồng Nai
175 Tổ 4-Ấp 4-Sông Ray- Đồng Nai
175 Tổ 4-Ấp 4-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-Phật

8/12
Không
Không

Đoàn viên

Trần Thị Thúy Kiều 1989 Làm rẫy

23

LÝ LÂM HÙNG
Lý Lâm Hùng
20/11/2007
075207010993

Làm rẫy
Ấp 5-Sông Ray

Tổ 6-Ấp 5-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 6-Ấp 5-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Hoa-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Lý Mằn Phu 1980 Làm rẫy
Tsần Chu Huyền 1982 Làm rẫy

24

LỶ SỲ HÙNG
Lỷ Sỳ Hùng
27/05/2007
075207004756

Sửa xe
Xuân Đông

Tổ 5-Ấp 5-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 5-Ấp 5-Sông Ray- Đồng Nai
Xuân Đông- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Hoa-Không

9/12
Không
Không

Đoàn viên

Lỷ Và Dưỡng 1972 Làm rẫy
Lý Nhì Múi 1978 Làm rẫy

25

LÊ THANH TUẤN
Lê Thanh Tuấn
07/12/2003
075203022477

Công nhân
Đồng Nai

Ấp 6-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 6-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Phật

ĐH Công nghệ Đồng Nai
Kế toán - Tài chính

Không
Đoàn viên

Lê Hữu Thanh 1970 Làm rẫy
Nguyễn Thị Mẫn 1974 Làm rẫy

26

NGUYỄN XUÂN HÙNG
Nguyễn Xuân Hùng
08/08/2007
075207020817

Tự do
Ấp 6-SR

Tổ 4-Ấp 6-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

9/12
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Xuân Nam 1968 Làm rẫy
Phạm Thị Uyển 1968 Làm rẫy

27

NGUYỄN DƯƠNG CHÍ HÀO
Nguyễn Dương Chí Hào
15/02/2003
075203001683

Giáo viên
TP.HCM

Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

ĐH NTT
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Hữu Sơn 1979 Làm rẫy
Dương Thị Thanh Hằng 1983 Làm rẫy

28

ĐÀO VĂN MẠNH
Đào Văn Mạnh
26/03/2004
026204002195

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ KT Đối Ngoại-TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh- Phật

CĐ KT Đối ngoại
Không
Không

Đoàn viên

Đào Duy Đông 1974 Làm rẫy
Hoàng Thị Hoa 1977 Làm rẫy

29

LƯƠNG XUÂN KIÊN
Lương Xuân Kiên
06/04/2000
066200014139

Công nhân
TP.HCM

Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

ĐH Luật
Không
Không

Đoàn viên

Lương Xuân Thu 1971 Làm rẫy
Ngô Thị Kiều 1971 Làm rẫy

30

NGUYỄN MINH THẮNG
Nguyễn Minh Thắng
28/07/2007
075207006435

Làm rẫy
Ấp 7-Sông Ray

Tổ 3-Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 3-Ấp 7-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Phú 1976 Làm rẫy
Đặng Thị Đào 1982 Làm rẫy

31

NGUYỄN DUY KHANG
Nguyễn Duy Khang
15/12/2007
075207009709

Học sinh
THPT Sông Ray

Tổ 8-Ấp 8-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 8-Ấp 8-Sông Ray- Đồng Nai
Trường THPT Sông Ray

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

Đang học 12
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Dũng 1979 Làm rẫy
Nguyễn Trần Thương Hòa 1984 Làm rẫy

32

NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
Nguyễn Chí Cường
06/01/2004
075204004756

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 8-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 8-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ KT Cao Thắng - TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

CĐ Cao Thắng
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Xuân 1972 Làm rẫy
Đào Thị Đường 1971 Làm rẫy

33

TRƯƠNG TUẤN VĨ
Trương Tuấn Vĩ
24/06/2007
075207004037

Học sinh
THPT Sông Ray

Tổ 1-Ấp 8-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 1-Ấp 8-Sông Ray- Đồng Nai
Trường THPT Sông Ray

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

Đang học 12
Không
Không

Đoàn viên

Trương Tuấn Hùng 1987 Làm rẫy
Trần Thị Ngọc Trang 1990 Công nhân



34

NGUYỄN THIÊN BẢO
Nguyễn Thiên Bảo
10/09/2003
075203001684

Sinh viên
TPHCM

Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

CĐ Cao Thắng
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Can 1971 Điện cơ
Bùi Thị Tú 1979 Giáo viên

35

NGUYỄN NGỌC HIỆP
Nguyễn Ngọc Hiệp
01/08/2003
075203004358

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Văn Lang - TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

ĐH Văn Lang
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Hưng 1966 (Chết)
Hồ Thị Bích Thế 1970 Giáo viên

36

NGUYỄN THANH AN
Nguyễn Thanh An
07/11/2007
075207020978

Tự do
Ấp 9- Sông ray

Tổ 7-Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 7-Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Khoa 1985 Làm rẫy
Nguyễn Thị Hồng Thắm 1987 Làm rẫy

37

TRẦN GIA BẢO
Trần Gia Bảo
29/05/2004
075204018632

Sinh viên
Đồng Nai

Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ CN QT Lilama 2 - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-Phật

CĐ Lilama 2
Không
Không

Đoàn viên

Trần Ngọc Ninh 1982 Làm rẫy
Hoàng Thị Tâm 1983 Làm rẫy

38

TRẦN PHÚ VINH
Trần Phú Vinh
26/01/2007
075207021660

Tự do
Ấp 9- Sông ray

Tổ 10-Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 10-Ấp 9-Sông Ray- Đồng Nai
Xuân Tây- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

8/12
Không
Không

Đoàn viên

Đồng Vĩnh Hải 1978 Làm rẫy
Nguyễn Thị Tú Quyên 1978 Giáo viên

39

PHẠM DUY LINH
Phạm Duy Linh
12/03/2003
075203012906

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Việt Mỹ-TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

CĐ Việt Mỹ
Thiết kế đồ họa

Không
Đoàn viên

Phạm Văn Chuyển 1967 Làm rẫy
Nguyễn Thị Luyên 1967 Làm rẫy

40

PHẠM LAM SƠN
Phạm Lam Sơn
11/11/2003
075203009498

Sinh viên
Đồng Nai

Ấp 10 -Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10 -Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

ĐH Công Nghệ
Không
Không

Đoàn viên

Phạm Văn Nghĩa 1975 Làm rẫy
Phạm Thị Toàn 1975 Làm rẫy

41

ĐỒNG XUÂN PHƯỚC
Đồng Xuân Phước
13/01/2003
075203000182

Làm rẫy
Ấp 10-Sông Ray

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

CĐ Kỹ Thuật ĐN
Không
Không

Đoàn viên

Đồng Xuân Hạnh 1982 Làm rẫy
Lê Thị Bích Nga 1981 Làm rẫy

42

HOÀNG VĂN HƯNG
Hoàng Văn Hưng
26/07/2006
075206018295

Công nhân
Vũng Tàu

Tổ 11 - Ấp 10- Sông Ray  - Đồng Nai
Tổ 11 - Ấp 10- Sông Ray  - Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Hoàng Văn Nổ 1975 Làm rẫy
Hoàng Thị Nhọn 1975 Làm rẫy

43

NÔNG THÀNH BI
Nông Thành Bi
12/03/2003
075203011435

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 10 -Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10 -Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Công Thương-TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

CĐ Công Thương
Không
Không

Đoàn viên

Nông Văn Mẩy 1976 Làm rẫy
Hoàng Thị Khiêm 1979 Làm rẫy

44

VŨ VĂN TRUÂN
Vũ Văn Truân
20/03/2007
075207000127

Làm thuê
Long Thành

Tổ 7-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 7-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Long Thành- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Công giáo

9/12
Không
Không

Đoàn viên

Vũ Văn Bắc 1981 Công nhân
Nguyễn Thị Liên 1980 Công nhân

45

ĐẶNG NHẬT THÀNH
Đặng Nhật Thành
03/06/2002
075202001132

Sinh viên
Đồng Nai

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Dao - Không

ĐH Công Nghệ
Không
Không

Đoàn viên

Đặng Đức Lâm 1977 Làm rẫy
Bùi Thị Lương 1976 Làm rẫy
Không



46

VY TRỌNG THẾ
Vy Trọng Thế
09/03/2006
075206024085

Công nhân
Vũng Tàu

Tổ 1-Ấp 10-Sông Ray - Đồng Nai
Tổ 1-Ấp 10-Sông Ray - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Tày-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Vy Văn Thuỵ 1974 (Chết)
Vi Thị Lý Lệ 1981 Làm rẫy

47

ĐỒNG MINH QUỐC
Đoồng Minh Quốc
01/06/2005
075205007346

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 10- Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10- Sông Ray- Đồng Nai
Trường CĐ Sài Gòn

Thuần nông
Phụ thuộc
Kinh-TC

CĐ SG
Lập trình máy tính

Không
Đoàn viên

Đồng Vĩnh Hải 1978 Làm rẫy
Nguyễn Thị Tú Quyên 1978 Giáo viên

48

CHU NHẬT THIÊN
Chu Nhật Thiên
20/04/2006
075206021618

Làm rẫy
Ấp 10-Sông Ray

Tổ 10 - Ấp 10- Sông Ray  - Đồng Nai
Tổ 10 - Ấp 10- Sông Ray  - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Chu Văn Trường  1984. làm rẫy
Dương Thị Hải 1986. làm rẫy

49

VI HOÀI PHONG
Vi Hoài Phong
08/09/2007
075207004821

Tự do
Ấp 10-SR

Tổ 1-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 1-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 1-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

10/12
Không
Không

Đoàn viên

Vi Văn Hải 1987 Thợ xây
Hứa Thị Hiền 1987 Làm rẫy

50

HỨA VĂN ĐIỆP
Hứa Văn Điệp
27/08/2006
020206006147

Làm rẫy
Ấp 10-Sông Ray

Tổ 1 - Ấp 10 - Sông Ray  - Đồng Nai
Tổ 1 - Ấp 10 - Sông Ray  - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Hứa Văn Mích 1970 Làm rẫy
Lộc Thị Mười 1976 Làm rẫy

51

NGUYỄN QUỐC TRUNG
Nguyễn Quốc Trung
26/12/2002
077202011198

Công nhân
Vũng Tàu

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp Bàu Chiên, Xuyên Mộc,BRVT
Ấp Bàu Chiên, Xuyên Mộc,BRVT

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh - Không

11/12
Không
Không

Đoàn viên

Nguyễn Long Hồ. 1969. Làm rẫy
Đặng Thị Diệu Hiền. 1972. Làm rẫy

52

VI NGỌC TUẤN
Vi Ngọc Tuấn
25/05/2007
075207014247

Làm rẫy
Ấp 10-Sông Ray

Tổ 15-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 15-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Vi Văn Lợi 1986 Làm rẫy
Hoàng Thị Vương 1989 Làm rẫy

53

VI ĐỨC THỊNH
Vi Đức Thịnh
01/02/2007
075207009020/0342976423

Làm rẫy
Ấp 10-Sông Ray

Tổ 10-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 10-Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng-Không

9/12
Không
Không

Đoàn viên

Vi Vắn Sắn 1973 Làm rẫy
Nông Thị Én 1973 Công nhân

54
HỨA VĂN TƯ
22/10/2002
075202021370

Công nhân
Đồng Nai

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai 
Biên Hòa - Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng
 Không

9/12
Không
Không

Đoàn viên

Hứa Văn Dùng 1973 Làm rẫy
Nông Thị Năm 1967 Làm rẫy

55

CHU VĂN THÊM
Chu Văn Thêm
05/09/2005
075205013681

Công nhân
Dầu Giây

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Tày-Không

12/12
Không
Không

Đoàn viên

Chu Văn Khổ 1978 Làm rẫy
Phùng Thị Liến 1976 Làm rẫy

56

TỐNG DUY ÂN
Tống Duy Ân
25/04/2004
075204010189

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Mở - TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

ĐH Mở
Công nghệ thông tin

Không
Đoàn viên

Tống Mạnh Duy 1983 Lao động tự do
Nguyễn Thị Quyên 1983 Làm tóc

57

VY THÀNH PHONG
Vy Thành Phong
01/01/2004
075204005173

Sinh viên
TP.HCM

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Trường ĐH Gia Định - TP.HCM

Thuần nông
Phụ thuộc

Nùng - Không

ĐH Gia Định
Không
Không

Đoàn viên

Vi Văn Nhục 1980 Làm rẫy
Hoàng Thị Hiền 1982 Làm rẫy

58

VŨ XUÂN THÁI
Vũ Xuân Thái
13/12/2000
075200000991

Thợ sửa ôtô
Long Thành

Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 10-Sông Ray- Đồng Nai
Long Thành-Đồng Nai

Thuần nông
Phụ thuộc

Kinh-Không

CĐ CG&TL
Không
Không

Đoàn viên

Vũ Văn Chuyển 1969 Làm rẫy
Đồng Thị Mơ 1975 Làm rẫy



59
HOÀNG NGỌC ĐỨC
28/12/2003
075203011213

Lao động tự do
 Ấp 11 Sông Ray

Tổ 5, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 5, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai

Làm rẫy
Lao động tự do

Kinh 
Không

Cao đẳng
Cơ khí
Không 

Đoàn viên

Hoàng Ngọc Hiếu. 1975  Làm Rẫy
Nguyễn Thị Mỹ Điệp1982 Làm Rẫy

60
PHẠM LÊ MẠNH LINH
24/05/1999
075099001507

Công nhân
Quận 9- 
TP.HCM

Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai
Quận 9- TP.HCM

Làm rẫy
Công nhân

Kinh 
Không

Cao đẳng
Kỹ thuật điện tử

Không 
Đoàn viên

Phạm Văn Tâm 1970; Làm rẫy
Lê Thị Thanh 1962; Làm rẫy

61
TRỊNH HOÀNG ANH BẢO
22/01/2007
075207013879

Học sinh
 GDTX Cẩm Mỹ

Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Học sinh

Kinh
Không

Đang học lớp 10
Không

Đoàn viên

Trịnh Quốc Tạo 1977.Làm rẫy
Nguyễn Thị Thu Hà 1979.Làm rẫy

62
NGUYỄN ANH KHOA
05/12/2006
075206005609

Thợ xây
Thủ Đức - 
TP.HCM

Tổ 11, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai
Thủ Đức - TP.HCM

Nông dân
Thợ xây

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Hùng 1978. Làm rẫy
Nguyễn Thị Mỹ Nhung.1988. Làm rẫy

63
NGUYỄN HỮU KHA
26/6/2006
075206005606

Làm rẫy
 Ấp 11 Sông Ray

Tổ 3B, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 3B, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

11/12
Không

Đoàn viên

Nguyễn Hữu Yên. 1982 Làm rẫy
Nguyễn Thị Phương Đài.1981. Làm rẫy

64
NGUYỄN PHI HÙNG
18/01/2006
075206005561

Làm rẫy
 Ấp 11 Sông Ray

Tổ 5B, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 5B, Ấp 11- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Nguyễn Văn Bích. 1974. Làm rẫy
Nguyễn Thị Thuận.1983. Làm rẫy

65
HỒ KIM KHÁNH
07/06/2007
075207014049

Phụ thuộc
Ấp 12- Sông Ray

Tổ 4-Ấp 12- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 4-Ấp 12- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Phụ thuộc

Hoa
Không

9/12
Không
Không

Hồ Lâm.1970. Làm rẫy
Đinh Thị Huyền.1982.Làm rẫy

66
HỒ KIM LONG
07/06/2007
075207007521

Phụ thuộc
Ấp 12- Sông Ray

Tổ 4-Ấp 12- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 4-Ấp 12- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Phụ thuộc

Hoa
Không

9/12
Không
Không

Hồ Lâm.1970. Làm rẫy
Đinh Thị Huyền.1982.Làm rẫy

67
LÊ VĂN AN
05/4/2004
07520422393

Làm rẫy
Ấp 13 - Sông 

Ray

Ấp 13- Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 13- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Phật

Cao đẳng
CN kỹ thuật ô tô

Không 
Đoàn viên

Lê Minh. 1975. Làm rẫy
Nguyễn Thị Nữ. 1975. Làm rẫy

68
NGUYỄN HOÀI PHONG
07/7/2006
075206022522

Làm rẫy
Ấp 13 - Sông 

Ray

Tổ 5- Ấp 13 - Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 5- Ấp 13 - Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Nguyễn Hoài Phương. 1976.Làm rẫy
Lê Thị Ánh.1982.Làm rẫy

69
VÕ QUỐC QUỐC
15/10/2006
075206024099

Làm rẫy
Ấp 13 - Sông 

Ray

Tổ 3, Ấp 13- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 3, Ấp 13- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Võ Văn Trung. 1955. Làm rẫy
Huỳnh Thị Nữ.1957. Làm rẫy

70
TRẦN NHẬT DUY
19/6/2005
075205009275

Làm rẫy
Ấp 13- Sông Ray

Tổ 5- Ấp 13- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 5- Ấp 13- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh
Không

Cao đẳng 
CNTT
Không

Đoàn viên

Trần Văn Thiện. 1965. Làm rẫy
La Thị Bích Thủy. 1976. Làm rẫy

71
VÒNG SÁM TÀY
11/01/2007
075207013860

Làm rẫy
Ấp 14- Sông Ray

Tổ 15-Ấp 14- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 15-Ấp 14- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Hoa
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Vòng A Sầu.1977.Làm rẫy
Phùng Thị Hòa.1978.Làm rẫy



72
VÕ DƯ PHÚ
09/05/2007
07520700843

Làm rẫy
Ấp 14 - Sông 

Ray

Tổ 11A-Ấp 14- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 11A-Ấp 14- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Võ Trường Sơn.1978.Làm rẫy
Lê Thị Hiền.1977. Làm rẫy

73
LÊ TRỌNG ĐỨC
14/8/2006
075206014428

Làm rẫy
Ấp 14 - Sông 

Ray

Tổ 14- Ấp 14 - Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 14- Ấp 14 - Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Lê Trọng Nguyên. 1969. Làm rẫy
Nguyễn Thị Nhỏ. 1981. Làm rẫy

74
NGUYỄN DUY TÂN
26/05/2007
075207009065

Làm rẫy
Ấp 14 - Sông 

Ray

Tổ 7-Ấp 14- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 7-Ấp 14- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

8/12
Không
Không

Nguyễn Duy Vĩnh.1985.Công nhân
Nguyễn Thị Thúy.1986.Công nhân

75
DƯƠNG ĐÀO VĂN TIẾN
21/02/2005
075205003773

Làm rẫy
Ấp 15 - Sông 

Ray

Tổ 4- Ấp 15 - Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 4- Ấp 15 - Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Dương Văn Ba. 1980. Làm rẫy
Đào Thị Thu Xuân.1979. Làm rẫy

76
HỒ DƯƠNG NHÂN
18/3/2004
075204006954

Làm rẫy
Ấp 15 - Sông 

Ray

Ấp 15- Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 15- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

8/12
Không

Đoàn viên

Hồ Văn Thành. 1971 Làm rẫy
Dương Thị Nhành.1982. Làm rẫy

77
ĐOÀN LÊ THÀNH
23/02/2004
075204017754

Làm rẫy
Ấp 15- Sông Ray

Ấp 15- Sông Ray- Đồng Nai
Ấp 15- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

Cao đẳng
Điện công nghệp

Không 
Đoàn viên

Đoàn Quốc Tiến. 1978. Làm rẫy
Lê Thị Hạnh.1987. Làm rẫy

78
CAO HOÀI THỊNH
01/3/2006
080206006858

Làm rẫy
Ấp 16 - Sông 

Ray

Tổ 3- Ấp 16 - Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 3- Ấp 16 - Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Không

12/12
Không

Đoàn viên

Cao Văn Tám. 1977. Làm rẫy
Nguyễn Thị Thu Hà.1985. Làm rẫy

79
ĐỖ PHẠM THÀNH ĐẠT
10/05/2007
075207007917

Làm rẫy
Ấp 16 - Sông 

Ray

Tổ 4-Ấp 16- Sông Ray- Đồng Nai
Tổ 4-Ấp 16- Sông Ray- Đồng Nai

Nông dân
Làm rẫy

Kinh
Thiên chúa

12/12
Không

Đoàn viên

Đỗ Xuân Đại.1982.Làm rẫy
Phạm Thị Ngọt.1985.Làm rẫy


